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	                     Điểm
	                     Nhận xét của giáo viên

	
	………………………………………………………..…

…………………………………………………………..


Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 
I. Phần Lịch sử: ( 5 điểm)
Câu 1: Vì sao Lê Lợi chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch? 
A. Vì ải Chi Lăng là vùng núi hiểm trở, đường nhỏ hẹp, rừng cây um tùm thích hợp cho quân ta mai phục.

B. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rộng có nhiều vàng bạc, thích hợp cho quân ta tập trung và dự trữ lương thực.

C. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rất cao, cách xa nơi quân địch đóng quân nên quân địch không tìm đến được.

D. Vì ải Chi Lăng có nhiều người dân sinh sống khi đó nghĩa quân sẽ được nhân dân giúp đỡ.

Câu 2: Tên con sông làm giới tuyến phân chia giữa Đàng Trong với Đàng Ngoài là? 

A. Sông Gianh       B. Sông Hồng         C. Sông Cửu Long              D. Sông Thái Bình 

Câu 3: Em hãy chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm cho phù hợp: 
                        (200 năm, Đàng Ngoài, họ Trịnh, Thăng Long)
     Nguyễn Huệ làm chủ được .............................., lật đổ.........................., giao quyền cai trị ở......................................cho vua Lê (năm 1786), mở đầu việc thống nhất lại đất nước sau hơn ................................bị chia cắt.    

Câu 4: Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào ? 

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Câu 5: Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập?
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
II. Phần Địa lí: ( 5 điểm)
Câu 1: Đồng bằng Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước ? 
A. Nhờ có thiên nhiên ưu đãi, người dân cần cù lao động.

B. Nhờ có đất phù sa màu mỡ, máy móc hiện đại, người dân giàu có.

C. Nhờ có máy móc hiện đại, nhiều nước tưới tiêu.

D. Nhờ có máy móc hiện đại, người dân chăm chỉ làm ăn.

Câu 2: Đồng bằng Nam Bộ do hệ thống sông nào bồi đắp nên ? 
A. Sông Mê Công và sông Hồng.
B. Sông Hồng và sông Đồng Nai.
C. Sông Mê Công và sông Đồng Nai.
D. Sông Hồng và sông Thái Bình.
Câu 3:  Nối đặc điểm ở cột B với tên đồng bằng ở cột A cho thích hợp:
                  A                                                            B

                                                              






Câu 4: Em hãy chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm cho phù hợp:
             ( kinh đô; khách du lịch; trên 400 năm; nhà Nguyễn, kiến trúc)
   Thành phố Huế được xây dựng cách đây................................................. và đã từng là...............................ở nước ta thời...............................có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp. Nhiều công trình............................................có giá trị nghệ thuật cao nên thu hút rất nhiều...................................................
Câu 5: Em hãy nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
PHHS                                                GV coi                                           GV chấm
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I. Phần Lịch sử: 5 điểm
Câu 1: A (0,5 điểm)
Câu 2: A (0,5 điểm)
Câu 3: Em hãy chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm cho phù hợp: ( 1 điểm)
 Nguyễn Huệ làm chủ được Đàng Ngoài, lật đổ họ Trịnh, giao quyền cai trị ở Thăng Long cho vua Lê (năm 1786), mở đầu việc thống nhất lại đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt.    
Câu 4: Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào ? (1,5 điểm)

· Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần.
·  Năm 1802, Nguyễn Ánh lật đổ triều đại Tây Sơn lập nên triều Nguyễn
Câu 5: Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? (1,5 điểm)
Để khuyến khích việc học tập, nhà Hậu Lê đã đặt ra lễ xướng danh (lễ đọc tên người đỗ), lễ vinh quy (lễ đón rước người đỗ cao về làng) và khắc tên tuổi những người đỗ cao (tiến sĩ) vào bia đá dựng ở Văn Miếu để tôn vinh những người có tài.
II. Phần Địa lí: 5 điểm
Câu 1: A (0,5 điểm)
Câu 2: C (0,5 điểm)

Câu 3: Nối tên các thành phố ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp: (1 điểm)
                  A                                                            B

                                                              








Câu 4: Em hãy chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm cho phù hợp: (1 điểm)
Thành phố Huế được xây dựng cách đây trên 400 năm và đã từng là kinh đô ở nước ta thời nhà Nguyễn có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp. Nhiều công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao nên thu hút rất nhiều khách du lịch.
Câu 5: Em hãy nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta. (2 điểm)
Vai trò của Biển Đông là:

- Kho muối vô tận.

- Có nhiều khoáng sản, hải sản quý.

- Điều hòa khí hậu.

- Có nhiều bãi biển đẹp, có nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng các cảng biển.

Đồng bằng lớn nhất cả nước.





Đồng bằng Bắc Bộ





Do hệ thống sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp








Diện tích khoảng 15 000 km2





 Đồng bằng Nam Bộ





Dân tộc sống chủ yếu là người Kinh
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